
STT MÃ SV HỌ TÊN LỚP NGÀY SINH
ĐIỂM TB

(HK1, HK2, HK3)

ĐĂNG KÝ 

ĐTVT

ĐĂNG KÝ 

VT&MMT

CHUYÊN NGÀNH 

ĐƯỢC XÉT

LỚP CHUYÊN 

NGÀNH
GHI CHÚ

1 0308141040 Phạm Thành Long CĐ ĐTTT 15A 06/01/1996 4.90 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

2 0308141059 Đỗ Hoàng Nhựt CĐ ĐTTT 15A 11/07/1996 5.17 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

3 0308141070 Huỳnh Tấn Sang CĐ ĐTTT 15A 12/07/1996 5.04 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

4 0308151002 Nguyễn Tuấn Anh CĐ ĐTTT 15A 14/07/96 7.04 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

5 0308151003 Trương Bảo Anh CĐ ĐTTT 15A 19/04/97 6.59 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

6 0308151004 Nguyễn Thị Ngọc Ánh CĐ ĐTTT 15A 07/04/97 6.75 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

7 0308151010 Lê Công Đạo CĐ ĐTTT 15A 12/02/97 5.71 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

8 0308151011 Lê Nguyễn Tấn Đạt CĐ ĐTTT 15A 19/10/97 5.33 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

9 0308151012 Nguyễn Hải Đăng CĐ ĐTTT 15A 26/03/97 5.61 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

10 0308151019 Phạm Thị Ngọc Hà CĐ ĐTTT 15A 18/02/97 6.45 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

11 0308151021 Vỏ Công Hậu CĐ ĐTTT 15A 04/12/96 5.31 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

12 0308151023 Sầm Văn Hiếu CĐ ĐTTT 15A 27/05/96 6.21 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

13 0308151024 Nguyễn Duy Hiệp CĐ ĐTTT 15A 04/10/97 6.68 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

14 0308151027 Lê Trần Ngọc Huy CĐ ĐTTT 15A 03/07/97 5.27 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

15 0308151028 Vũ Hoàng Huynh CĐ ĐTTT 15A 26/11/97 6.23 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

16 0308151036 Trần Lại Gia Khánh CĐ ĐTTT 15A 17/11/97 5.03 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

17 0308151037 Nguyễn Vũ Đăng Khoa CĐ ĐTTT 15A 12/03/96 6.21 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

18 0308151046 Đoàn Tấn Lượng CĐ ĐTTT 15A 31/08/97 5.61 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

19 0308151050 Lâm Quang Minh CĐ ĐTTT 15A 28/02/97 6.37 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

20 0308151051 Nguyễn Ngọc Minh CĐ ĐTTT 15A 06/09/97 6.15 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

21 0308151053 Võ Lê Hoàng Minh CĐ ĐTTT 15A 27/07/97 6.17 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

22 0308151054 Hoàng Văn Nam CĐ ĐTTT 15A 09/04/97 6.12 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

23 0308151057 Ngô Trọng Nghĩa CĐ ĐTTT 15A 12/10/97 6.24 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

24 0308151061 Trần Thanh Nhã CĐ ĐTTT 15A 09/12/97 5.53 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

25 0308151064 Võ Trọng Nhân CĐ ĐTTT 15A 07/09/97 4.29 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT Không đăng ký

26 0308151068 Nguyễn Vũ Hữu Nhiên CĐ ĐTTT 15A 19/07/97 6.37 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

27 0308151077 Lê Thị Tố Quyên CĐ ĐTTT 15A 06/10/97 6.35 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

28 0308151081 Trần Hà Gia Sơn CĐ ĐTTT 15A 22/02/97 6.11 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

29 0308151085 Phạm Đình Thành CĐ ĐTTT 15A 06/02/97 5.57 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT
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30 0308151087 Hồ Quốc Thái CĐ ĐTTT 15A 01/07/97 6.91 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

31 0308151088 Huỳnh Duy Thái CĐ ĐTTT 15A 09/05/97 5.10 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

32 0308151090 Tằng Ngọc Thắng CĐ ĐTTT 15A 12/01/97 5.11 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

33 0308151092 Đặng Minh Thiện CĐ ĐTTT 15A 15/12/95 5.78 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

34 0308151094 Nguyễn Hoàng Thụy CĐ ĐTTT 15A 09/09/97 5.74 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

35 0308151098 Phan Thanh Trà CĐ ĐTTT 15A 06/02/97 6.03 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

36 0308151099 Dương Chiếu Trinh CĐ ĐTTT 15A 17/12/97 5.63 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

37 0308151100 Võ Cao Trí CĐ ĐTTT 15A 14/06/97 5.08 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

38 0308151101 Trần Hữu Trọng CĐ ĐTTT 15A 09/08/96 5.77 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

39 0308151109 Trần Ngọc Quang Tuệ CĐ ĐTTT 15A 09/12/97 5.38 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

40 0308151111 Đặng Trần Phi Tú CĐ ĐTTT 15A 17/10/97 5.77 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

41 0308151112 Đỗ Thanh Tú CĐ ĐTTT 15A 03/09/97 5.32 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

42 0308151117 Nguyễn An Vương CĐ ĐTTT 15A 10/12/97 6.49 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

43 0308141105 Đoàn Đỗ Đức An CĐ ĐTTT 15B 30/09/1996 4.58 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

44 0308141134 Nguyễn Đức Huy CĐ ĐTTT 15B 21/10/1996 6.53 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

45 0308141182 Nguyễn Hoàng Tân CĐ ĐTTT 15B 07/07/1996 5.21 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

46 0308141205 Tô Quang Trưởng CĐ ĐTTT 15B 20/12/1994 5.06 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

47 0308151119 Ninh Tuấn Anh CĐ ĐTTT 15B 09/03/96 5.21 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

48 0308151120 Nguyễn Hoàng Ân CĐ ĐTTT 15B 08/07/97 5.85 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

49 0308151126 Lê Đình Cường CĐ ĐTTT 15B 16/03/97 6.17 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

50 0308151130 Lê Thanh Duy CĐ ĐTTT 15B 26/01/97 5.06 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

51 0308151144 Tạ Lễ Hào CĐ ĐTTT 15B 05/10/95 4.88 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

52 0308151147 Huỳnh Nhật Hải CĐ ĐTTT 15B 18/02/97 5.55 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

53 0308151155 Hồ Huy Hoàng CĐ ĐTTT 15B 06/08/96 5.78 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

54 0308151156 Nguyễn Công Hoàng CĐ ĐTTT 15B 06/01/97 6.53 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

55 0308151159 Đinh Văn Huy CĐ ĐTTT 15B 09/10/97 5.45 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT Không đăng ký

56 0308151163 Lê Lâm Hùng CĐ ĐTTT 15B 20/11/97 5.30 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

57 0308151165 Lê Dương Khan CĐ ĐTTT 15B 17/10/97 5.65 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

58 0308151167 Nguyễn Quốc Khải CĐ ĐTTT 15B 02/12/97 5.73 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

59 0308151169 Huỳnh Ấn Khâm CĐ ĐTTT 15B 18/02/97 6.21 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

60 0308151173 Nguyễn Võ Kỳ CĐ ĐTTT 15B 12/01/97 5.37 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT Không đăng ký

61 0308151174 Nguyễn Hải Lâm CĐ ĐTTT 15B 09/10/97 5.05 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

62 0308151182 Nguyễn Hữu Lộc CĐ ĐTTT 15B 26/08/97 5.26 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

63 0308151183 Phạm Minh Luân CĐ ĐTTT 15B 29/12/95 6.37 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

64 0308151189 Lê Anh Ngọc CĐ ĐTTT 15B 30/07/97 5.15 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT
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65 0308151195 Hồ Tuấn Phong CĐ ĐTTT 15B 04/03/97 6.63 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

66 0308151198 Nguyễn Mậu Phúc CĐ ĐTTT 15B 28/06/97 5.99 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

67 0308151199 Tăng Khải Phúc CĐ ĐTTT 15B 15/05/97 5.75 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

68 0308151201 Trần Nguyễn Duy Phương CĐ ĐTTT 15B 08/04/96 6.43 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

69 0308151202 Nguyễn Lê Quang CĐ ĐTTT 15B 09/07/97 4.94 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT Không đăng ký

70 0308151204 Lai Lê Hoàng Sang CĐ ĐTTT 15B 01/11/97 4.26 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

71 0308151206 Nguyễn Tấn Sang CĐ ĐTTT 15B 23/06/97 6.02 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

72 0308151212 Phạm Thanh Tân CĐ ĐTTT 15B 10/06/96 4.59 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

73 0308151213 Võ Minh Tân CĐ ĐTTT 15B 02/08/97 5.56 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

74 0308151214 Lê Văn Tấn CĐ ĐTTT 15B 12/06/97 5.18 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

75 0308151215 Ngô Công Thành CĐ ĐTTT 15B 23/10/96 5.52 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

76 0308151216 Phạm Công Thành CĐ ĐTTT 15B 25/07/97 6.81 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

77 0308151217 Nguyễn Võ An Thảo CĐ ĐTTT 15B 13/05/97 6.12 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

78 0308151218 Nguyễn Văn Bá Thái CĐ ĐTTT 15B 16/10/97 5.65 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

79 0308151221 Trịnh Hoài Thuận CĐ ĐTTT 15B 04/04/97 5.70 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT Không đăng ký

80 0308151224 Lê Nguyễn Anh Toàn CĐ ĐTTT 15B 26/04/97 4.58 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

81 0308151228 Hồ Ngọc Tuấn CĐ ĐTTT 15B 14/10/95 6.03 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

82 0308151229 Phùng Minh Tuấn CĐ ĐTTT 15B 06/10/97 5.75 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

83 0308151230 Đoàn Huỳnh Tuấn Tú CĐ ĐTTT 15B 23/11/96 5.94 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT

84 0308151237 Nguyễn Lê Triệu Vỹ CĐ ĐTTT 15B 30/04/97 6.17 x VT&MMT CĐ ĐTTT 15MT
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